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ĐỀ 8
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ I

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 10

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Những người có thu nhập cao trong doanh nghiệp phải trích một khoản tiền từ phần thu
nhập để nộp vào ngân sách nhà nước theo loại thuế gì?
A. Xuất, nhập khẩu. B. Giá trị gia tăng.
C. Thu nhập cá nhân. D. Tiêu thụ đặc biệt.
Câu 2: Đặc điểm của tín dụng
A. có tính bắt buộc. B. có tính tạm thời. C. có tính phổ biến. D. có tính vĩnh viễn.
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phản ánh vai trò của tín dụng?
A. Hạn chế bớt tiêu dùng. B. Góp phần tăng lượng vốn đầu tư.
C. Thúc đẩy sản xuất, lưu thông. D. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Câu 4: Con người sử dụng các yếu tố sản xuất để tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của đời
sống xã hội là
A. hoạt động tiêu dùng. B. hoạt động sản xuất.
C. hoạt động phân phối. D. hoạt động kinh doanh.
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của thị trường?
A. Cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng.
B. Thừa nhận công dụng xã hội của hàng hoá.
C. Điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng.
D. Cung cấp hàng hoá, dịch vụ ra thị trường mua bán.
Câu 6: Theo em, vì sao nhà nước phải thu thuế?
A. Để trả tiền lương cho cán bộ, công chức nhà nước.
B. Để có ngân sách chi cho hoạt động ngoại giao.
C. Để xây dựng chế độ chính trị vững mạnh.
D. Để chi tiêu cho sự tồn tại và hoạt động của nhà nước.
Câu 7: Hoạt động đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng được gọi là?
A. Trao đổi. B. Sản xuất. C. Phân phối. D. Tiêu dùng.
Câu 8: Theo quy định của Luật ngân sách thì ngân sách nhà nước được dự toán và thực hiện
trong một khoảng thời gian là bao lâu?
A. Một quý. B. Năm năm. C. Một năm. D. Hai năm.
Câu 9: Chủ thể của nền kinh tế là
A. những người trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất.
B. các cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động tiêu dùng.
C. những ai tiêu dùng hàng hóa của hoạt động sản xuất.
D. những người tham gia vào các hoạt động của nền kinh tế.
Câu 10: Chủ thể Nhà nước có vai trò như thế nào?
A. Sản xuất hàng hóa. B. Quản lí nền kinh tế.
C. Phân phối hàng hóa. D. Cung cấp thông tin.
Câu 11: Nguồn thu chủ yếu nhất của ngân sách nhà nước là
A. lệ phí. B. thuế. C. phí. D. vốn.
Câu 12: Theo em, ngân sách nhà nước được hiểu như thế nào?
A. Quỹ tiền bắt buộc người kinh doanh đóng góp.
B. Quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của nhà nước.
C. Lợi nhuận từ việc kinh doanh của doanh nghiệp.
D. Là sự quyên góp tự nguyện của người dân.
Câu 13: Một trong những hạn chế của mô hình sản xuất hộ kinh doanh là
A. khó huy động vốn. B. sử dụng nhiều lao động.
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C. có nguồn vốn lớn. D. dễ trốn thuế.
Câu 14: Tổng hoà những mối quan hệ kinh tế trong đó nhu cầu của các chủ thể được đáp ứng
thông qua việc trao đổi, mua bán với sự xác định giá cả, số lượng hàng hoá, dịch vụ tương ứng
với trình độ phát triển nhất định của nền sản xuất là
A. hàng hoá.       B. giá cả.            C. thị trường.     D. hàng hoá.
Câu 15: Các loại thị trường nào dưới đây được hình thành dựa trên phạm vi của quan hệ mua
bán, giao dịch?
A. Thị trường gạo, cà phê, thép. B. Thị trường tiêu dùng, lao động.
C. Thị trường dầu mỏ, lúa gạo. D. Thị trường trong nước và quốc tế.----------

B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1:   
a/ Phân biệt mô hình hộ sản xuất kinh doanh với mô hình hợp tác xã qua các nội dung sau:
Nội dung Hộ sản xuất-kinh doanh Hợp tác xã
Sở hữu
Quyền hạn tham gia
Trách nhiệm về tài sản
Cơ cấu tổ chức
 b/ Kể tên hai hợp tác xã ở địa phương mà em biết?
Câu 2: Ban Giám đốc Công ty may A vừa nhận được thông tin báo cáo về tình hình tiêu thụ các
sản phẩm của công ty trên thị trường: Tình hình tiêu thụ các sản phẩm của doanh nghiệp tương
đối ổn định. Riêng sản phẩm áo sơ mi nam màu xanh chất liệu Kate giá bán 400.000 đồng/áo,
tháng trước bán được rất nhiều nhưng hiện sức mua đang chững lại. Sản phẩm mới – áo sơ mi
nam dài tay, kẻ ô vuông, chất liệu cotton bán với giá 550.000 đồng/áo được nhiều khách hàng ưa
chuộng.
Câu hỏi: Thị trường thể hiện chức năng thừa nhận hàng hoá như thế nào? Từ những thông tin
trên, theo em Ban giám đốc công ty may A phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất như thế nào để
mang lại lợi nhuận cao cho công ty?
Câu 3: Trên thị trường bất động sản, do việc đầu tư chưa phù hợp với khả năng tài chính của
khách hàng nên lượng căn hộ chung cư cao cấp còn tồn đọng nhiều. Khảo sát nhu cầu thị trường,
nhận thấy nhu cầu nhà ở của công nhân ở các khu công nghiệp rất lớn, Công ty Thương mại xây
dựng X đã chuyển hướng, triển khai dự án cung cấp các công trình nhà ở với diện tích nhỏ nhưng
nhiều tiện ích, giá cả phù hợp với khả năng thanh toán của công nhân. Chỉ sau một thời gian
ngắn, toàn bộ các căn hộ đã được bán hết, mang lại lợi nhuận cao cho công ty.
Câu hỏi: Công ty Thương mại xây dựng X đã vận dụng tốt chức năng nào của thị trường để thu
được lợi nhuận cao? Kết quả đạt được của công ty Thương mại xây dựng X là gì?

ĐÁP  ÁN
I. TRẮC NGHIỆM

1 2 3 4 5
C B A B D
6 7 8 9 10
D A C D B
11 12 13 14 15
B B A C D

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1:
Nội dung Hộ gia đình Hợp tác xã
Sở hữu Sở hữu tư nhân Sở hữu tập thể
Quyền hạn tham gia Chỉ  đăng  ký  một  hộ Có thể  đăng  ký  tham gia  nhiều  HTX
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kinh  doanh  cá  thể  duy
nhất

khác nhau

Trách nhiệm về tài
sản

Chịu  trách  nhiệm  toàn
bộ tài sản của mình đối
với  hoạt  động  kinh
doanh.

Chịu trách nhiệm theo số tài sản đóng
góp của các thành viên.

Cơ cấu tổ chức Do chủ hộ tổ chức Do đại hội thành viên, có hội đồng quản
trị, giám đốc, ban kiểm soát.

Ví dụ:
HTX XYZ, thôn 4, xã….
HTX TNK, thôn 2, thị trấn….
Câu 2:
- Sơ mi nam màu xanh, chất liệu kate giá bán 400 000 đồng/áo, tháng trước bán được rất  nhiều
(được thị trường thừa nhận) nhưng hiện sức mua đang chững lại (không được thừa nhận). Sản
phẩm mới – áo sơ mi nam dài tay, kẻ ô vuông, chất liệu cotton bán với giá 550 000 đồng/áo được
nhiều khách hàng ưa chuộng (hiện tại đang được thị trường thừa nhận). 
- Thông tin thị trường trên khiến Ban Giám đốc công ty may A phải xem xét, điều chỉnh kế 
hoạch, gia tăng sản xuất mặt hàng sơ mi chất liệu cotton, cắt giảm sản xuất áo chất liệu kate.
Câu 3:
- Đã vận dụng tốt chức năng thông tin và chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế: Thị
trường cung cấp những thông tin: chung cư cao cấp tồn động, còn nhu cầu nhà ở của công
nhân ở các khu công nghiệp rất cao. Từ đó công ty X đã chuyển hướng hạn chế xây dựng chung
cư cao cấp và triển khai dự án cung cấp các công trình nhà ở với diện tích nhỏ nhưng nhiều tiện
ích, giá cả phù hợp với khả năng thanh toán của công nhân.
- Kết quả: Chỉ sau một thời gian ngắn, toàn bộ các căn hộ đã được bán hết, mang lại lợi nhuận 
cao cho công ty.
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